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Phần I. Trắc nghiệm
Câu 1: Khi lập kế hoạch chi tiêu, điều quan trọng nhất là gì?
A. Chỉ ghi lại các khoản chi lớn
B. Chỉ tiết kiệm mà không chi tiêu
C. Cân đối thu nhập và chi tiêu hợp lý
D. Chi tiêu theo sở thích cá nhân
Câu 2: Điều nào dưới đây là cách hiệu quả để tiết kiệm tiền?
A. Mua những món đồ không cần thiết khi thấy giảm giá
B. Dùng thẻ tín dụng để chi tiêu thoải mái
C. Chỉ ăn uống ngoài hàng quán để tiết kiệm thời gian
D. Lập kế hoạch chi tiêu hàng tháng
Câu 3: Tại sao việc lập ngân sách chi tiêu hàng tháng là quan trọng?
A. Giúp bạn không phải lo lắng về tài chính
B. Giúp bạn theo dõi và kiểm soát chi tiêu
C. Giúp bạn có thể chi tiêu nhiều hơn
D. Giúp bạn mua được nhiều đồ hơn
Câu 4:  Điều nào sau đây là một ví dụ về tham gia hoạt động cộng đồng?
A. Tham gia các cuộc thi cá nhân
B. Tổ chức các buổi quyên góp cho người nghèo
C. Chỉ sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin
D. Làm việc tại văn phòng riêng của mình
Câu 5:  Trong các hoạt động thiện nguyện, chúng ta nên làm gì?
A. Chỉ tham gia khi có phần thưởng
B. Giúp đỡ mọi người với tinh thần tự nguyện
C. Chỉ giúp những người mình quen biết
D. Chỉ tham gia khi có sự ép buộc
Câu 6: Truyền thống quê hương là gì?
[bookmark: _GoBack]A. Những phong tục cổ hủ, lạc hậu
B. Những đặc điểm khác lạ, bí ẩn của vùng miền
C. Những đặc điểm chỉ lưu lại ở quá khứ.
D. Những giá trị tốt đẹp của vùng miền được khẳng định qua thời gian
Câu 7: Hành động nào sau đây góp phần bảo vệ môi trường?
A. Xả rác bừa bãi tại các khu du lịch.
B. Sử dụng túi ni lông một lần.
C. Trồng cây xanh và dọn dẹp vệ sinh.
D. Đốt rác thải không đúng quy định.
Câu 8: Việc bảo vệ các danh lam thắng cảnh có ý nghĩa gì?
A. Chỉ để thu hút khách du lịch.
B. Gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên và văn hóa của đất nước.
C. Thể hiện sự giàu có của quốc gia.
D. Không có ý nghĩa gì đặc biệt.
Câu 9: Biện pháp nào sau đây giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường?
A. Sử dụng nhiều phương tiện giao thông cá nhân.
B. Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo (mặt trời, gió).
C. Đổ chất thải công nghiệp trực tiếp ra sông hồ.
D. Khai thác tài nguyên thiên nhiên không kiểm soát.
Câu 10: Hành động nào sau đây thể hiện sự thiếu ý thức bảo vệ môi trường?
A. Tham gia các hoạt động tình nguyện dọn dẹp rác thải.
B. Tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho bạn bè và gia đình.
C. Vẽ bậy, viết bậy lên các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.
D. Sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Câu 11: Tại sao việc bảo vệ môi trường lại quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta?
A. Vì đó là trách nhiệm của chính phủ.
B. Để giữ gìn sức khỏe cho con người và các loài sinh vật.
C. Để thu hút nhiều khách du lịch hơn.
D. Không có lý do cụ thể.
Câu 12: Khi tham quan các danh lam thắng cảnh, chúng ta nên làm gì?
A. Hái hoa, bẻ cành để mang về làm kỷ niệm.
B. Vứt rác bừa bãi để người khác dọn dẹp.
C. Giữ gìn vệ sinh chung, không gây ồn ào, mất trật tự.
D. Viết, vẽ lên các di tích để thể hiện dấu ấn cá nhân.
Câu 13: Chúng ta nên phải làm gì với cảnh quan thiên nhiên?
A. Khai thác triệt để để tạo ra giá trị vật chất, của cải
B. Phá hoại cảnh quan thiên nhiên
C. Mua bán để sở hữu cảnh quan thiên nhiên
D. Bảo vệ vẻ nguyên thủy của cảnh quan thiên nhiên
Câu 14: Hành động nào sau đây là sai, gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên?
A. Vận động thu gom giấy vụn, vỏ chai lọ để tái chế.
B. Tổ chức tuyên truyền tại các trường học về ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
C. Vứt đầu thuốc lá ngay tại chỗ đang đứng.
D. Tham gia cải tạo vườn trường.
Câu 15: Hiệu ứng nhà kính ảnh hưởng như thế nào tới cảnh quan thiên nhiên?
A. Sản xuất ra nhiều oxi.
B. Diện đất rừng bị thu hẹp, nhiều vùng đất bị nhấn chìm do nước dâng cao, băng tan.
C. Mất thẩm mỹ.
D. Làm đẹp môi trường.
Câu 16: Hiệu ứng nhà kính ảnh hưởng như thế nào tới khí hậu?
A. Nóng lên toàn cầu, gây ra thiên tai, làm khí hậu biến đổi thất thường.
B. Mát mẻ.
C. Mưa nhiều.
D. Có tuyết rơi.
Câu 17: Nghề nào sau đây thường liên quan đến việc sửa chữa máy móc, thiết bị?
A. Bán hàng.
B. Thợ cơ khí.
C. Đầu bếp.
D. Hướng dẫn viên du lịch.
Câu 18: Nghề nào sau đây đòi hỏi sự sáng tạo và năng khiếu nghệ thuật?
A. Công nhân xây dựng.
B. Kế toán.
C. Họa sĩ.
D. Nhân viên văn phòng.
Câu 19: Nguy hiểm nào có thể xảy ra trong quá trình lao động có sử dụng điện?
A. Có thể điện giật chết người và gây cháy nổ.
B. Không sử dụng các thiết bị điện khi tay bị ướt.
C. Tắt các thiết bị điện tử khi không sử dụng.
D. Không được chạm tay vào ổ điện.
Câu 20: Ở vùng biển, người dân thường làm nghề gì?
A. Luyện thép.
B. Đánh cá, lái tàu, chế biến hải sản.
C. Xuất nhập khẩu gạo.
D. Đan lát.
Câu 21: Để đảm bảo an toàn trong lao động, chúng ta cần làm gì?
A. Sử dụng đồ bảo hộ lao động, tuân thủ quy trình lao động an toàn.
B. Tuân thủ nội quy nhà trường.
C. Hiểu biết về sử dụng mạng xã hội.
D. Có phương tiện di chuyển.
Câu 22: Nghề truyền thống ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội là gì?
A. Dệt vải.                                     
B. Thêu.
C. Làm gốm.
D. Làm hương.
Phần II: Tự luận
Câu 1: Em sẽ làm gì để bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh tại những nơi đến tham quan?
- Quét dọn, lau chùi, thu gom rác thải tại di tích, danh lam thắng cảnh.
- Phân loại rác thải và để rác đúng nơi quy định.
- Sử dụng các đồ dùng thân thiện với môi trường trong quá trình tham quan.
- Nhắc nhở người khác có ý thức giữ gìn cảnh quan khi đến tham quan.
- Tuyên truyền bảo vệ môi trường.
Câu 2: Em hãy giải thích vì sao việc tìm hiểu nghề ở địa phương là quan trọng đối với học sinh?
- Việc tìm hiểu nghề ở địa phương giúp học sinh hiểu rõ về các nghề truyền thống, nhu cầu lao động tại địa phương, từ đó có thể định hướng nghề nghiệp phù hợp với sở thích và năng lực bản thân.
- Ngoài ra, việc tìm hiểu còn giúp học sinh nhận thức được giá trị của lao động và sự đóng góp của mỗi nghề vào phát triển cộng đồng.
Phần III. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG:
Câu 1: Trong một buổi dã ngoại ở khu du lịch sinh thái, em thấy một nhóm khách du lịch hái hoa, bẻ cành để chụp ảnh. Trong trường hợp đó, em sẽ làm gì?
Trả lời:  
- Em sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở họ không nên làm hại cây cối vì sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp tự nhiên và sự phát triển của khu du lịch. 
- Em cũng có thể báo với hướng dẫn viên hoặc người phụ trách để kịp thời xử lý.
Học sinh có thể đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân
Câu 2: Giả sử em đang sống ở một vùng quê có nghề thủ công truyền thống là làm gốm. Em hãy cho biết lợi ích của việc học nghề này đối với bản thân và cộng đồng.
Trả lời:  
- Lợi ích với bản thân: Học nghề làm gốm giúp em có một nghề nghiệp ổn định, phát triển kỹ năng sáng tạo và khéo léo, đồng thời có thể tạo ra sản phẩm có giá trị.
- Lợi ích với cộng đồng: Việc duy trì nghề gốm giúp bảo tồn văn hóa truyền thống, tạo công ăn việc làm cho người dân trong làng, đồng thời phát triển du lịch và tăng thu nhập cho địa phương.
Học sinh có thể đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân


